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DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI 

                           Môn thi: Kỹ năng mềm.  Kì thi tháng 10/2015  

 Ca thi; Sáng/ Chiều/ Tối, ngày  …/…./2015 Phòng thi số:  

       

TT 

Mã Sinh 

viên Họ tên 

Ngày 

sinh Lớp 

Phòng 

thi 

1 21131702101 Bùi Thị An 160595 212017021 1 

2 21131602002 Nguyễn Thị Thúy An 030395 212016021 1 

3 11121601001 Nguyễn Hoài Ân 200593 110516011 1 

4 11131602003 Nguyễn Thị ái Ân 201193 110616021 1 

5 11131602080 Bùi Thị Hoàng Anh 051295 110616021 1 

6 11131602081 Đặng Thị Thúy Anh 121295 110616021 1 

7 11131602082 Hoàng Thị Quỳnh Anh 180794 110616021 1 

8 11131602083 Lê Thị Anh 150295 110616021 1 

9 21131702103 Lê Thị Ngọc Anh 11095 212017021 1 

10 21131702104 Nguyễn Thị Kim Anh 171195 212017021 1 

11 21131301001 Nguyễn Thị Minh Anh 020295 212013011 1 

12 21131602061 Nguyễn Thị Trâm Anh 280895 212016022 1 

13 21131602063 Phạm Thị Lan Anh 251295 212016022 1 

14 11121702027 Trần Thị Ngọc Anh 21094 110517021 1 

15 11131602002 Trần Thị Vân Anh 130895 110616021 1 

16 11121702029 Thái Thị ánh 220394 110517021 1 

17 21121502017 Nguyễn Đình Bắc 300694 211915021 1 

18 11131701054 Viêng Kẹo Kẹo Khăm Bang 250794 110617011 1 

19 11131401064 May Khăm Húm Phả Bat 260293 110614011 1 

20 11131706051 Phu Thon Xí Xốm Băt 220791 110617061 1 

21 11131706022 Hắt Sả Đi Phô Khá Xổm Bắt 281093 110617061 1 

22 11131602004 Nguyễn Thị Bé 280894 110616021 1 

23 11131602176 Trần Thị Bé 210795 110616022 1 

24 21131602064 Trương Thị Bé 060295 212016022 1 

25 21131602065 Nguyễn Thị Bình 020994 212016022 1 

26 11131602084 Vũ Thị Bình 250895 110616021 1 

27 11131401071 Nha Pheng La Bút 050292 110614011 1 

28 11131602006 Chu Thị Cẩm 200495 110616021 1 



29 11131602005 Trần Thị Cảnh 200295 110616021 1 

30 11131706024 Mạ Ni Phon Vo Lạ Chắc 261194 110617061 1 

31 11131706056 Mic La Phon Hủm Thả Chắc 241092 110617061 1 

32 11121502011 Vi Lay Phon In Tha Chắc 050291 110515021 1 

33 11121706030 A Năn Xay Phôm Mả Chăn 021193 110517061 1 

34 11131401072 Hắt Sá Đa Phôm Ma Chăn 100193 110614011 1 

35 11131701061 Pa Kai Văn Phôm Ma Chăn 261094 110617011 1 

36 11131111135 Pat Thả Ná Xay Nhả Chăn 040290 110611111 1 

37 11121706060 Phên Xủ Đa Lắc Mả Ni Chăn 300993 110517061 1 

38 11131401091 Súc Sa Văn Phôm Ma Chăn 030492 110614011 1 

39 11131401066 Viêng Xả Máy Phim Mả Chăn 030694 110614011 1 

40 11131702003 Lê Thị Châu 200294 110617021 1 

1 11121101012 Nguyễn Thị Hà Châu 100293 110511011 2 

2 13111702012 Nguyễn Văn Chính 100390 130417021 2 

3 11131701071 Lạ Noi Vo La Chít 300492 110617011 2 

4 11131602085 Lê Thị Chung 060795 110616021 2 

5 21131301003 Phạm Thị Chung 040994 212013011 2 

6 11131706053 Khăm Pụi Xuông A Nủ Đết 50794 110617061 2 

7 11131706025 Phon Phả Xớt Xéng Đuông Đết 100493 110617061 2 

8 11131706058 Bun Thả Vi Mun Thả Đi 111193 110617061 2 

9 11121401002 Khăm Kinh Phết Xí Nủ Tha Đi 190394 110514011 2 

10 11121401003 Xéng A Nông Thong Chăn Đi 110492 110514011 2 

11 11131701032 Xón Phết Kẹo Chay Đi 200994 110617011 2 

12 21131602066 Đặng Thị Thúy Diễm 110195 212016022 2 

13 21131602067 Trần Thị Diệp 250995 212016022 2 

14 11131701033 Xổm Pạ Ni Thếp Bắn Đít 250194 110617011 2 

15 21131301045 Trần Thị Độ 190691 212013011 2 

16 11131602011 Võ Thị Thúy Đoài 190595 110616021 2 

17 11121401001 út Thay Phông ủ Đôm 211192 110514011 2 

18 11131706059 Bun Hôm Lê Văn Đon 60994 110617061 2 

19 11131701056 Đao Phả Xáy Xí Phăn Đon 170495 110617011 2 

20 11131401003 Nguyễn Văn Đông 110994 110614011 2 

21 11131706001 Phan Thị Đông 21095 110617061 2 

22 11111502003 Cao Xuân Duật 081089 110415021 2 

23 21131702109 Hà Thị Kim Dung 050794 212017021 2 

24 21131602004 Lê Thị Dung 090594 212016021 2 



25 11131602007 Nguyễn Thị Dung 100395 110616021 2 

26 11131602008 Nguyễn Thị Dung 280294 110616021 2 

27 13121502004 Nguyễn Thị Thùy Dung 100587 130515021 2 

28 11131602009 Võ Thị Thùy Dung 210994 110616021 2 

29 21131702175 Nguyễn Quang Dũng 130995 212017021 2 

30 11111702209 Bùi Thị Thùy Dương 051093 110417023 2 

31 11131602195 Nguyễn Thị Dương 261095 110616021 2 

32 21131602005 Trần Thị Mỹ Duyên 080795 212016021 2 

33 21131702014 Trương Thị Ngọc Duyên 100294 212017021 2 

34 11131701062 Đao Pha Súc Su Văn Đy 211194 110617011 2 

35 11131706075 Phon Khăm Seng Thong Đy 70992 110617061 2 

36 21131602007 Ngô Thị Giang 121094 212016021 2 

37 11131602086 Nguyễn Thị Giang 231194 110616021 2 

38 21121602008 Nguyễn Thị Giang 051193 212016021 2 

39 11131706004 Trương Thị Giang 61195 110617061 2 

40 21131602069 Đặng Thị Thu Hà 200295 212016022 2 

1 21131301036 Đào Thị An Hà 060595 212013011 3 

2 21131602070 Lê Thị Hồng Hà 090995 212016022 3 

3 11131602087 Ngô Thị Hà 180694 110616021 3 

4 23111702023 Nguyễn Thị Ngân Hà 181185 231817021 3 

5 11131602088 Trần Thị Hà 120395 110616021 3 

6 11131602089 Trần Thị Hà 041094 110616021 3 

7 11131602090 Trần Thị Hà 100395 110616021 3 

8 11131602012 Trần Thị Thu Hà 050895 110616021 3 

9 11121502006 Nguyễn Thừa Hải 040694 110515021 3 

10 11121702181 Biện Thị Hằng 210994 110517021 3 

11 11131702009 Đặng Thị Hằng 50994 110617021 3 

12 11131602013 Đặng Thị Thúy Hằng 151095 110616021 3 

13 11131602091 Hà Thị Hằng 140195 110616021 3 

14 21131602072 Hoàng Thị Hằng 100294 212016022 3 

15 11131602092 Nguyễn Thị Hằng 190294 110616021 3 

16 21131602073 Nguyễn Thị Hằng 101095 212016022 3 

17 21131602074 Nguyễn Thị Hằng 100994 212016022 3 

18 11131602094 Nguyễn Thị Thúy Hằng 100695 110616021 3 

19 11131602014 Phan Thị Thu Hằng 031195 110616021 3 

20 11131602015 Trần Thị Hằng 220995 110616021 3 



21 11131602095 Trần Thị Hằng 160795 110616022 3 

22 21131602009 Trần Thị Hằng 180795 212016021 3 

23 11131602096 Trần Thị Thu Hằng 260795 110616022 3 

24 21131602075 Võ Thị Hằng 190595 212016022 3 

25 11131702057 Võ Thị Thúy Hằng 260895 110617021 3 

26 21131602071 Hà Thị Hạnh 140994 212016022 3 

27 11121111006 Xốn Thả Na Mặn Hiên 100492 110511111 3 

28 21131602076 Bùi Thị Hiền 221195 212016022 3 

29 11131602016 Lê Thị Hiền 100795 110616021 3 

30 11131602097 Lê Thị Hiền 200995 110616022 3 

31 11131602017 Lê Thị Thu Hiền 030395 110616021 3 

32 11131111123 Nguyễn Thị Hiền 010695 110611111 3 

33 11131602018 Nguyễn Thị Hiền 040995 110616021 3 

34 11131602019 Nguyễn Thị Hiền 040495 110616021 3 

35 21131602078 Nguyễn Thị Hiền 290795 212016022 3 

36 11121602061 Nguyễn Thị Thu Hiền 270994 110516021 3 

37 11131602098 Nguyễn Thị Thu Hiền 210394 110616022 3 

38 11131602099 Nguyễn Thị Thu Hiền 011095 110616022 3 

39 21131301006 Phan Thị Thục Hiền 060195 212013011 3 

40 11131602020 Trần Thị Hiền 170295 110616021 3 

1 21131301007 Trần Thu Hiền 141095 212013011 4 

2 21131602079 Võ Thị Hiền 080295 212016022 4 

3 21121502017 Lê Đình Hiếu 230994 211915021 4 

4 11131602190 Lê Thị Hoa 101194 110616023 4 

5 21131702028 Lê Thị Hoa 230995 212017021 4 

6 11131602100 Nguyễn Thị Hoa 100695 110616022 4 

7 21131602082 Nguyễn Thị Hoa 081195 212016022 4 

8 21131602011 Phan Thị Hoa 291095 212016021 4 

9 11121111027 Trần Thị Thanh Hoa 100394 110511111 4 

10 11131602101 Nguyễn Thị Hòa 051095 110616022 4 

11 21131602012 Nguyễn Thị Hòa 090895 212016021 4 

12 11131602102 Nguyễn Thị Thu Hòa 141295 110616022 4 

13 11131602103 Phan Thị Hòa 060495 110616022 4 

14 11131602181 Trần Thị Thu Hoài 091195 110616021 4 

15 11131602021 Lê Thị Thanh Hợi 120395 110616021 4 

16 21131702122 Đoàn Thị Hồng 231095 212017021 4 



17 21131602084 Hoàng Thị Hồng 130594 212016022 4 

18 11131602104 Nguyễn Thị Hồng 040495 110616022 4 

19 11131502034 Chay Xồng Xìa Tụ Dông Hua 260292 110615021 4 

20 11121401004 Ma Ni Xông Xia Tu Phông Hua 221090 110514011 4 

21 11131602022 Nguyễn Thị Huế 080895 110616021 4 

22 21121702054 Nguyễn Thị Mỹ Huế 060692 211917021 4 

23 11101702040 Nguyễn Tuấn Huế 290692 110317021 4 

24 11131602105 Nguyễn Thị Huệ 201095 110616022 4 

25 21131702033 Nguyễn Thị Huệ 240795 212017021 4 

26 11131602023 Võ Thị Huệ 150994 110616021 4 

27 21131602018 Cao Thị Thanh Hương 180695 212016021 4 

28 11131602025 Lê Thị Hương 060695 110616021 4 

29 11131706046 Li Tạ Xí Bun Hương 70793 110617061 4 

30 11131602110 Nguyễn Thị Dạ Hương 181094 110616021 4 

31 21131702127 Nguyễn Thị Diễm Hương 170995 212017021 4 

32 11131602111 Nguyễn Thị Thanh Hương 110895 110616023 4 

33 11121111005 Phết Xả Mỏn Xí Bun Hương 300592 110511111 4 

34 11131602026 Trần Thị Hương 200693 110616021 4 

35 11131602027 Trần Thị Hương 161294 110616021 4 

36 11131702014 Võ Thị Quỳnh Hương 140794 110617021 4 

37 11131602028 Nguyễn Thị Hường 251294 110616021 4 

38 21131602086 Nguyễn Thị Hường 210695 212016022 4 

39 11121301008 Trần Thị Hường 101191 110513011 4 

40 11131602106 Bùi Thị Huyền 220295 110616022 4 

1 11131602107 Hoàng Thị Khánh Huyền 080295 110616022 5 

2 11131702073 Hoàng Thị Thu Huyền 210594 110617021 5 

3 21131602014 Lê Thanh Huyền 201095 212016021 5 

4 11131602024 Lê Thị Thanh Huyền 100595 110616021 5 

5 11131602109 Nguyễn Thị Huyền 021295 110616022 5 

6 21131702125 Nguyễn Thị Thanh Huyền 220195 212017021 5 

7 11131702076 Phan Thanh Huyền 230193 110617021 5 

8 21131301031 Phan Thị Huyền 080395 212013011 5 

9 11121601007 Thái Thị Thanh Huyền 100594 110516011 5 

10 11121601007 Thái Thị Thanh Huyền 100594 110516011 5 

11 21131602016 Trần Thị Huyền 210695 212016021 5 

12 11111702229 Trần Thị Thu Huyền 310892 110417023 5 



13 11121401006 Lăm Ngân Bua Xí Kẹo 020788 110514011 5 

14 11131111136 Xíng Đăm Kháy Kẹo 100792 110611111 5 

15 11121502013 La Xăn Xay Sống Kham 201091 110515021 5 

16 11121401005 Vat Xả Na Xay Xống Kham 080594 110514011 5 

17 11131701049 Chek Ky Xỉ Thiên Khăm 10192 110617011 5 

18 11131111160 U Đom Xìn Khồt Lăc Khăm 180493 110611111 5 

19 11131702015 Lê Thị Hồng Khanh 60994 110617021 5 

20 21121502017 Trần Quốc Khánh 200893 211817022 5 

21 11121502015 Xí Li Khun Phăn Tha May Khay 290793 110515021 5 

22 11131701063 Văt Tha Na Phi La Ma Khột 91194 110617011 5 

23 21131301010 Hà Lệ Khuyên 160295 212013011 5 

24 11121502012 Chim Mị Kẹo Phí Kun 230693 110515021 5 

25 21131602087 Võ Thị Kỳ 200494 212016022 5 

26 11131111137 A Năm Thít Xún Đa La 170796 110611111 5 

27 11131401018 Thả Nỏm Chay Phăn Đa La 100793 110614011 5 

28 11131706064 Tha Nu Xón Ma Ni La 130494 110617061 5 

29 11121111009 Xủ Căn Nha Xéng Đa La 261290 110511111 5 

30 21131602088 Nguyễn Thị Lài 101195 212016022 5 

31 21131702131 Dương Thị Lam 230395 212017021 5 

32 11131602191 Đinh Thị Lan 220294 212016022 5 

33 11131602029 Mai Thị Ngọc Lan 071095 110616021 5 

34 21131301011 Nguyễn Thị Thúy Lành 220795 212013011 5 

35 11131401059 In Tha Thếp Phả Lat 060892 110614011 5 

36 11131401019 Vi Lả Phay Xí Há Lat 280394 110614011 5 

37 11121502016 Mit Tả Phăn Khắt Ty Nhá Lát 141293 110515021 5 

38 11131401020 Bề Xú Lạt 060895 110614011 5 

39 11131111138 Kít Xả Đa Xay Nhả Lạt 051092 110611111 5 

40 11131401093 Sổm Chay Su Văn Na Lạt 170994 110614011 5 

1 11131111139 Tha Nụ Xắc Chăn Nô Lạt 150795 110611111 6 

2 11131706065 Xu Li Thay Phô Thì Lạt 80893 110617061 6 

3 11121401008 Bóp Bị Kẹo Vi Lay 051294 110514011 6 

4 11131401069 Khăm Mả Nô Pha Vi Lay 241293 110614011 6 

5 11131401021 Xí Ăm Phon Phôm Vi Lay 241091 110614011 6 

6 21131602021 Phan Thị Lệ 180992 212016021 6 

7 21131602022 Nguyễn Thị Liên 270895 212016021 6 

8 21131602089 Phạm Thị Liễu 240895 212016022 6 



9 11131602112 Bùi Thị Khánh Linh 121295 110616023 6 

10 21131702133 Hồ Thị Thùy Linh 20995 212017021 6 

11 11121702186 Lê Thị Linh 200194 110517022 6 

12 11131602113 Lê Thị Thùy Linh 101195 110616023 6 

13 11131702088 Lê Thị Thùy Linh 61195 110617021 6 

14 11131602114 Nguyễn Thị Linh 220794 110616023 6 

15 21131602090 Nguyễn Thị Linh 031194 212016022 6 

16 21131602091 Nguyễn Thị Hồng Linh 011294 212016022 6 

17 11131602115 Nguyễn Thị Mỹ Linh 111095 110616023 6 

18 11111701032 Nguyễn Văn Việt Linh 101192 110417011 6 

19 11131602030 Trần Thị Linh 280594 110616021 6 

20 11131602031 Trần Thị Khánh Linh 281195 110616021 6 

21 11131602116 Nguyễn Thị Phương Loan 080795 110616023 6 

22 11131602033 Trần Thị Loan 140295 110616021 6 

23 21131301013 Võ Thị Loan 230995 212013011 6 

24 11131602187 Nguyễn Thị Lợi 230392 110616021 6 

25 11131111161 Pa Li Tà Pha Phi Lôm 190394 110611111 6 

26 11131706071 Bin Ly Phôt Chả Lơn 130793 110617061 6 

27 11131401096 Khăn Thong Chom Cha Lơn 101292 110614011 6 

28 11121111008 Bi Xồng Xay Lư 050490 110511111 6 

29 11121502017 Tu La Xay Xai Nha Lư 241094 110515021 6 

30 11131702091 Nguyễn Thị Thanh Lương 151195 110617021 6 

31 11131602034 Trần Thị Lương 010895 110616023 6 

32 11131602117 Bùi Thị Luyến 280395 110616023 6 

33 11121502018 Khăm Lạ Khôm Mà Lỳ 181192 110515021 6 

34 11131702093 Lê Thị Mai 140495 110617022 6 

35 11131401065 Kim Mi Xay Nhả Kum Man 060793 110614011 6 

36 21131602027 Hồ Thị Mận 100395 212016021 6 

37 21121602022 Nguyễn Thị Mận 110992 212016021 6 

38 11131602035 Đoàn Thị May 070795 110616021 6 

39 11131602036 Nguyễn Thị Hồng Mến 010995 110616021 6 

40 13121602095 Phùng Thị MẾN 250790 130516022 6 

1 11131602119 Nguyễn Thị Minh 010195 110616023 7 

2 11131706011 Nguyễn Thị Minh 40294 110617061 7 

3 21131602028 Phạm Thị Minh 080795 212016021 7 

4 11131602037 Trần Thị Minh 121095 110616021 7 



5 11131602038 Nguyễn Thị Hoa Mơ 080295 110616021 7 

6 21131602094 Phan Thị Huyền Mơ 150195 212016022 7 

7 11131701057 Khắn Ti Xay Xéng Phả Mương 120693 110617011 7 

8 21131702139 Bùi Quỳnh My 90294 212017021 7 

9 11131706012 Phạm Nguyễn Hà My 60395 110617061 7 

10 11131602039 Dương Thị Mỹ 221095 110616021 7 

11 11131602120 Hoàng Thị Mỹ 250495 110616023 7 

12 21131301015 Hoàng Thị Giang Mỹ 140995 212013011 7 

13 11131111068 Nguyễn Thị Ly Na 150195 110611111 7 

14 11131706043 Đao Vi Lay Xay Xả Nả 261094 110617061 7 

15 11131401024 Xút Thạ Vông Xợt Luỗng Xạ Nạ 070793 110614011 7 

16 11131602121 Hồ Thiên Nga 081095 110616023 7 

17 11131111070 Lê Thị Nga 020694 110611111 7 

18 11131702100 Lê Thị Nga 220295 110617022 7 

19 11131602040 Ngô Thị Nga 240895 110616021 7 

20 21131602029 Nguyễn Thị Nga 030893 212016021 7 

21 21131602095 Phan Thị Nga 230794 212016022 7 

22 11131602177 Trần Thị Thúy Nga 170495 110616023 7 

23 11131706013 Trần Thị Tố Nga 80295 110617061 7 

24 11131602123 Trịnh Thị Nga 221094 110616023 7 

25 21131602096 Võ Thị Tuyết Nga 100895 212016022 7 

26 21131602097 Hà Thị Thu Ngân 051195 212016022 7 

27 11131602124 Hoàng Thị Ngân 160695 110616023 7 

28 21131602030 Lê Thị Ngân 280793 212016021 7 

29 21131301040 Nguyễn Thị Ngân 201095 212013011 7 

30 21131602031 Trần Thị Ngân 200694 212016021 7 

31 21131602098 Trần Thị Thúy Ngân 170595 212016022 7 

32 11131706014 Lê Thị Nghĩa 80595 110617061 7 

33 21131702143 Hoàng Mỹ Ngọc 270595 212017021 7 

34 11131702105 Lê Thị Bảo Ngọc 10995 110617022 7 

35 21131301017 Nguyễn Thị Ngọc 180395 212013011 7 

36 21131602099 Nguyễn Thị Ngọc 021195 212016022 7 

37 11131602182 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 190895 110616021 7 

38 11131602041 Trần Thị Ngọc 060895 110616022 7 

39 11131602172 Bùi Thị Nguyên 061195 110616021 7 

40 11131111121 Hà Thị Nguyệt 150195 110611111 7 



1 21131602032 Hồ Thị Nguyệt 020795 212016021 8 

2 21131602127 Lê Thị Nguyệt 150894 212016021 8 

3 11131602125 Lương Thị Nguyệt 250494 110616023 8 

4 11131602126 Nguyễn Thị Nguyệt 270895 110616023 8 

5 23121602184 Nguyễn Thị Nguyệt 150792 231916023 8 

6 11131702108 Phan Thị ánh Nguyệt 251095 110617022 8 

7 11131602127 Trần Minh Nguyệt 021195 110616023 8 

8 11131401085 Thíp Pha Phon Xay Păn Nha 060291 110614011 8 

9 11131602128 Đặng Thị Thanh Nhàn 240295 110616023 8 

10 11111702052 Lê Thị Thanh Nhàn 280893 110417021 8 

11 11131111079 Phạm Thế Nhất 020295 110611111 8 

12 11131602043 Hoàng Hà Nhi 200395 110616022 8 

13 21131301038 Trần Thị Dung Nhi 160395 212013011 8 

14 11131401057 Pả Kai Phết Xẻng Khăm Nhong 180593 110614011 8 

15 11131702193 Hoàng Thị Quỳnh Như 250395 110617022 8 

16 11131602045 Nguyễn Thị Quỳnh Như 190495 110616022 8 

17 11131702115 Trần Thị Như 160894 110617022 8 

18 11131706015 Lê Thị Nhung 30595 110617061 8 

19 11131602129 Lê Thị Hồng Nhung 041195 110616023 8 

20 11131602044 Nguyễn Thị Nhung 011093 110616022 8 

21 11131602178 Nguyễn Thị Nhung 060595 110616022 8 

22 23111602076 Nguyễn Thị Nhung 170690 231816021 8 

23 21131301020 Nguyễn Thị Hồng Nhung 050995 212013011 8 

24 21131602100 Nguyễn Thị Thùy Nhung 180495 212016022 8 

25 11131602130 Thái Thị Hồng Nhung 251195 110616023 8 

26 11131111142 Căn Đa Mạ Ni Kẹo Mạ Ni 161196 110611111 8 

27 11131701036 Mi Na Chăm Pa Ni 60294 110617011 8 

28 11131706054 Tha Von Xéng Mả Ni 61294 110617061 8 

29 11131401025 Xai Phết Ma Ni 100291 110614011 8 

30 11131401026 Thíp Phắt Xón Phu Vắt A Nít 221192 110614011 8 

31 11131502036 Khắn Thả Lay Văng Chan Nom 050992 110615021 8 

32 11131111156 Mềng Xông Chơ Nu 040691 110611111 8 

33 11131602046 Lê Thị Nữ 050594 110616022 8 

34 11131602131 Lê Thị Oanh 300895 110616023 8 

35 11131602132 Lê Thị Oanh 021095 110616023 8 

36 11131602188 Nguyễn Thị Trinh Oanh 070795 110616022 8 



37 21131602101 Phan Thị Oanh 110294 212016022 8 

38 11131602047 Phan Thị Lâm Oanh 060695 110616021 8 

39 11131602133 Trần Như Oanh 060593 110616023 8 

40 21131602102 Trần Thị Kiều Oanh 231095 212016022 8 

1 11131602183 Trần Thị Kim Oanh 050595 110616021 9 

2 11131602134 Trịnh Thị Oanh 161295 110616023 9 

3 11121706040 Xôm Đệt Chăn Lả Pha 051093 110517061 9 

4 11131111159 Phay Săn Khăm My Sy Su Phăn 100392 110611111 9 

5 11131401086 Vạt Xả Ná Bun Nả Phay 220691 110614011 9 

6 11131706060 Ni Pha Phon Chăn Văn Phêng 281194 110617061 9 

7 11131701037 Bun Luỗng Đa La Phết 120593 110617011 9 

8 11121502020 Thếp Phon Khún Phết 070593 110515021 9 

9 11131706030 Xén Kẹo Xay Xả Nả Vông Phết 300495 110617061 9 

10 11131111162 Pa Nắt Đa Phêt Xốm Phon 051295 110611111 9 

11 11121401009 Xay Phon Vi Lay Phon 301194 110514011 9 

12 11131401074 Phon Tha Vi Lăm Tha Vi Phôn 030794 110614011 9 

13 11131401075 Su Phăn Sa Sy Sổm Phôn 191192 110614011 9 

14 11131401028 Văn Mi Xay Phạ Chum Phôn 050993 110614011 9 

15 11121502019 Thả Nông Xón Kẹo Xôm Phông 250491 110515021 9 

16 11121502021 A Nủ Xón Kẹo Khăm Phu 250294 110515021 9 

17 11131111165 Phết Xôm Phu 180493 110611111 9 

18 21121706004 Nguyễn Tiến Phúc 71093 211917021 9 

19 21121502008 Nguyễn Tiến Phước 261294 211915021 9 

20 11131111088 Nguyễn Thị Phương 240295 110611111 9 

21 21131602036 Nguyễn Thị Phương 250595 212016021 9 

22 11131702119 Ninh Công Phương 170395 110617021 9 

23 11131602135 Thái Thị Phương 060995 110616023 9 

24 11121702118 Thái Thị Hồng Phương 170894 110517022 9 

25 11131402020 Trần Thị Phương 130894 110614021 9 

26 11131602192 Nguyễn Thị Phượng 150795 212016021 9 

27 21131602037 Nguyễn Thị Phượng 100394 212016021 9 

28 23121702100 Phạm Thị Phượng 150385 231917022 9 

29 11131602136 Phan Thị Bích Phượng 181195 110616023 9 

30 21131602038 Trương Thị Mỹ Phượng 270695 212016021 9 

31 11121602035 Vũ Thị Phượng 180193 110516021 9 

32 11121502003 Nguyễn Hữu Quân 161191 110515021 9 



33 11121502010 Trần Hữu Quốc 090894 110515021 9 

34 11131602048 Dương Thị Quy 180495 110616022 9 

35 11131702123 Trương Thị Quý 110195 110617022 9 

36 11131602173 Đào Thị Quyên 120295 110616021 9 

37 21131602039 Chu Hương Quỳnh 091294 212016021 9 

38 21131702152 Điện Thị Như Quỳnh 220294 212017021 9 

39 11131602180 Lê Thị Như Quỳnh 300495 110616021 9 

40 11131602185 Phạm Thị Quỳnh 280895 110616021 9 

1 11131601036 Phan Thị Như Quỳnh 150695 110616011 10 

2 11131701064 Văn Na Phôn Say Vông Sa 260794 110617011 10 

3 11131701066 Em Say Nha Sán 120991 110617011 10 

4 21101105037 Hồ Văn Sáng 161085 211711051 10 

5 11131401094 Phết Sa May Đươn Sen Say 140592 110614011 10 

6 11131701070 Phon Pa Sợt My Say 81193 110617011 10 

7 11131706061 Văn Ta Na Phông Pha Sít 40994 110617061 10 

8 11131401095 Bun Ta Khăm Ma Ni Sôc 130693 110614011 10 

9 11131401076 Sút Ta Kong Ma Ni Sôc 080992 110614011 10 

10 11131706062 Khăn Tha Ly Kạp Pha Son 290394 110617061 10 

11 11131401077 U Bôn In Thong Son 010894 110614011 10 

12 11131602137 Lê Thị Sương 221294 110616023 10 

13 21131301034 Nguyễn Thị Sương 030895 212013011 10 

14 21131702154 Trần Thị Sương 201095 212017021 10 

15 11131401080 Khăm Phu Văn Chuộng La Sy 050692 110614011 10 

16 21131602040 Mai Thị Tâm 270995 212016021 10 

17 11131602049 Nguyễn Thị Tâm 190194 110616022 10 

18 21131301022 Nguyễn Thị Tân 040994 212013011 10 

19 Mã số SV Họ tên 

Năm 

sinh Mã lớp 10 

20 11121401010 Bun Phim Chăn Tha 110991 110514011 10 

21 11131602050 Hoàng Thị Thái 201195 110616022 10 

22 11131602138 Nguyễn Thị Thái 250195 110616023 10 

23 11131602055 Nguyễn Thị Thắng 031293 110616022 10 

24 11131602139 Cần Thị Thanh 100195 110616023 10 

25 11131702132 Dương Thị Thanh 10995 110617022 10 

26 11131602140 Nguyễn Thị Thanh 210594 110616023 10 

27 11131602141 Nguyễn Thị Thanh 130295 110616023 10 

28 11131706019 Nguyễn Thị Thanh 100895 110617061 10 



29 11131702134 Lê Thị Thảo 150194 110617022 10 

30 11131602052 Nguyễn Thị Phương Thảo 101094 110616022 10 

31 11131602053 Phan Thị Thảo 090195 110616022 10 

32 21131602106 Phan Thị Thảo 290395 212016022 10 

33 21131702184 Tô Thị Phương Thảo 220795 212017021 10 

34 11131602143 Trần Thị Thảo 031295 110616023 10 

35 11131602144 Trần Thị Thảo 100394 110616023 10 

36 11131602054 Võ Thị Thảo 050695 110616022 10 

37 11131401060 Kin Na Phôm Mả Thếp 050893 110614011 10 

38 11131602145 Nguyễn Thị Thêu 180294 110616023 10 

39 11131602056 Lê Thị Phương Thi 230895 110616022 10 

40 11131602146 Nguyễn Thị Thịnh 230895 110616023 10 

1 11131401078 Khăm Hắc Seng Pha A Thit 061194 110614011 11 

2 11131401079 Khăm Pun Seng Pha A Thịt 020894 110614011 11 

3 11131602147 Trần Thị Cẩm Thơ 171195 110616023 11 

4 11131402024 Trương Thị Thơ 181295 110614021 11 

5 21131602107 Võ Thị Thơm 050395 212016022 11 

6 11131706045 Văn Nả Con Xít Xá Thon 110494 110617061 11 

7 11131401092 Chăn Pa Sợt Su Phăn Thong 230393 110614011 11 

8 11131401033 Nặm Phổn Thíp Pha Vông Thong 110293 110614011 11 

9 11131706072 Pa Lả Mi Mả Lay Thong 130890 110617061 11 

10 11121401011 Tề Phim Ma Thong 310891 110514011 11 

11 11131401070 Xéng Xủ Văn Vi Lay Thong 150994 110614011 11 

12 11131602148 Hồ Thị Thu 120494 110616023 11 

13 11131602184 Trần Thị Thu 280494 110616021 11 

14 11131706069 Trần Thị Hoài Thu 240395 110617061 11 

15 11131602057 Võ Thị Thu 061295 110616022 11 

16 21131602046 Võ Thị Hoài Thu 010895 212016021 11 

17 11131602153 Chử Thị Thương 181295 110616023 11 

18 11131602060 Lê Thị Thương 200895 110616022 11 

19 11131702154 Nguyễn Thị Thương 190395 110617022 11 

20 11131602155 Nguyễn Thị Hoài Thương 100195 110616023 11 

21 11111702281 Phan Thị Thương 160493 110417023 11 

22 11131602059 Lê Thị Thúy 210395 110616022 11 

23 11131602152 Nguyễn Thị Thúy 300694 110616023 11 

24 23121602258 Nguyễn Thị Thúy 301285 231916024 11 



25 11131702026 Phạm Hồng Thúy 210995 110617021 11 

26 11131702151 Trần Thị Phương Thúy 130895 110617022 11 

27 21131602108 Trương Thị Thúy 100895 212016022 11 

28 21131602048 Lê Thị Thùy 190695 212016021 11 

29 11131602149 Nguyễn Thị Thùy 170494 110616023 11 

30 21131301039 Lê Thị Thủy 081295 212013011 11 

31 23121602251 Lê Thị Thu Thủy 080791 231916024 11 

32 11131602150 Nguyễn Thị Thủy 050595 110616023 11 

33 21131301037 Nguyễn Thị Thủy 150895 212013011 11 

34 11131602151 Phạm Thị Thu Thủy 200994 110616023 11 

35 21121702131 Phan Thị Thủy 210994 212017021 11 

36 11131602058 Từ Thị Thủy 101094 110616022 11 

37 11131602156 Hồ Thị Tình 170795 110616023 11 

38 21131602052 Nguyễn Thị Tình 160194 212016021 11 

39 21131602053 Trịnh Thị Tình 080495 212016021 11 

40 11101701076 Lê Ngọc Tịnh 250892 110317011 11 

1 11131401010 Võ Văn Toàn 090893 110614011 12 

2 11131602164 Nguyễn Thị Trâm 080995 110616023 12 

3 11131602165 Phạm Thị Ngọc Trâm 060395 110616023 12 

4 11131602062 Đặng Thị Huyền Trang 170495 110616022 12 

5 21131602110 Dương Hà Trang 120695 212016022 12 

6 11131602157 Hồ Thị Trang 100795 110616023 12 

7 11131601044 Hoàng Thị Trang 101094 110616011 12 

8 11121702154 Lâm Trần Hà Trang 090494 110517022 12 

9 11131602193 Lê Thị Trang 140695 212016021 12 

10 21131301025 Lê Thị Hà Trang 110194 212013011 12 

11 11131602158 Nguyễn Thị Trang 020195 110616023 12 

12 21131702164 Nguyễn Thị Trang 130995 212017021 12 

13 21131702187 Nguyễn Thị Cẩm Trang 21295 212017021 12 

14 11131602063 Nguyễn Thị Hà Trang 220695 110616022 12 

15 11131602064 Nguyễn Thị Mai Trang 101295 110616022 12 

16 21131602112 Nguyễn Thị Minh Trang 060695 212016022 12 

17 11131602159 Nguyễn Thị Thu Trang 020294 110616023 12 

18 11131602065 Nguyễn Thị Thùy Trang 150195 110616022 12 

19 23111702112 Phạm Thị Trang 260490 231817021 12 

20 11131602189 Phan Thị Trang 201194 110616022 12 



21 11131602161 Trần Thị Trang 280895 110616023 12 

22 11111701060 Trần Thị Huyền Trang 231293 110417011 12 

23 21131602054 Trần Thị Huyền Trang 050995 212016021 12 

24 21131602113 Trần Thị Huyền Trang 200995 212016022 12 

25 21131602114 Trần Thị Quỳnh Trang 100495 212016022 12 

26 11131602194 Trương Thị Trang 260595 212016021 12 

27 11131602166 Trần Thị Trinh 210895 110616023 12 

28 21131602116 Trần Thị Huyền Trinh 190995 212016022 12 

29 11131602067 Lê Thị Trình 180595 110616022 12 

30 23121702129 Nguyễn Đình Trọng 250184 231917022 12 

31 21131602056 Nguyễn Thị Trúc 100194 212016021 12 

32 11131702167 Trần Thị Trúc 60295 110617022 12 

33 11111701058 Nguyễn Văn Tú 210393 110417011 12 

34 13121702257 Nguyễn Thị Hồng Tươi 121098 130517023 12 

35 21131602117 Nguyễn Thị Tuyên 180293 212016022 12 

36 11131602068 Hồ Thị Tuyết 090294 110616022 12 

37 21131602118 Nguyễn Thị Tuyết 301095 212016022 12 

38 21131602119 Nguyễn Thị ánh Tuyết 190795 212016022 12 

39 11131602175 Đậu Thị Thu Uyên 240295 110616021 12 

40 21131602057 Đoàn Thị Cẩm Uyên 130395 212016021 12 

1 21131602121 Trần Thị Thu Uyên 180395 212016022 13 

2 11131702029 Hoàng Thị Vân 100995 110617021 13 

3 11131111113 Lương Thị Thanh Vân 120995 110611111 13 

4 11131602167 Nguyễn Thị Vân 190795 110616023 13 

5 11131602168 Nguyễn Thị ái Vân 120995 110616023 13 

6 11131602169 Nguyễn Thị Hồng Vân 150895 110616023 13 

7 11131602069 Nguyễn Thị Kiều Vân 010895 110616022 13 

8 21131301029 Phan Thị Vân 180795 212013011 13 

9 21131301041 Phan Thị Vân 301095 212013011 13 

10 21131702190 Phan Thị Hồng Vân 130795 212017021 13 

11 11131602070 Trần Thị Vân 090795 110616022 13 

12 11131602170 Trần Thị Thúy Vân 100294 110616023 13 

13 11131111153 Khăn Thạ Vi Lay Phêng Xú Văn 070493 110611111 13 

14 11131706073 Kong Kẹo Pha Xí Nô Văn 291193 110617061 13 

15 11131701039 Phon Vi Lay Xản Xủ Văn 40494 110617011 13 

16 11131111145 Phon Xả Vẵn Vông Xản Xú Văn 200993 110611111 13 



17 11131701068 Tha Von Sy Su Văn 10293 110617011 13 

18 11121111015 Vi Lay Văn Sau Mả Ni Văn 191090 110511111 13 

19 11131111147 Vo La Đi Xí Li Bua Li Văn 150594 110611111 13 

20 11131706066 Vông Đương Khuông Xa Văn 10993 110617061 13 

21 11131111146 Xú Pha Nít Xán Xủ Văn 100195 110611111 13 

22 11131401061 Yêu Mả Ni Văn 110192 110614011 13 

23 11121502025 Chin Tả Na Keo Sa Vắn 301093 110515021 13 

24 11131701040 Văn Khăm Phon Xả Vẵn 220992 110617011 13 

25 11131701067 Sổm Phu Say Súc Sa Vẳn 240393 110617011 13 

26 11131401036 Bun Lườm Xéng Xả Váng 110889 110614011 13 

27 11131401035 Khăm Phon Vàng 100692 110614011 13 

28 11131401056 Tua Vàng 141290 110614011 13 

29 11121502027 Vi Vàng 060291 110515021 13 

30 11131401037 Khon Xả Vẵn Phôm Xả Vắt 190791 110614011 13 

31 11131702211 Đeng Chăn Thạ Vi 020493 110617021 13 

32 11131602071 Nguyễn Thị Vi 081195 110616022 13 

33 21131602122 Phan Thị Hà Vi 150495 212016022 13 

34 11131602072 Trương Thị Việt 020995 110616022 13 

35 11131602073 Nguyễn Hồng Vinh 240795 110616022 13 

36 11131706052 Bun Lái Kẹo Mả Ni Vông 150295 110617061 13 

37 11131706048 Chăn Thi Băn Đa Vông 211194 110617061 13 

38 11121401012 Đuông Phon Lin Đa Vông 230892 110514011 13 

39 11131401090 En Đa Say Nha Vông 050293 110614011 13 

40 11121401015 Khăm In Nha Vông 060192 110514011 13 

1 11131706050 Ki Tồ Xí Xủ Vông 250494 110617061 14 

2 11121401013 Kỳ Phôm Ma Vông 280994 110514011 14 

3 11131706034 Mi Na Phết Ly Vông 230395 110617061 14 

4 11131401058 Nặm Phíc Xay Nhả Vông 301193 110614011 14 

5 11131701043 Ni Con Vi Lay Vông 151093 110617011 14 

6 11131111164 Ni Lăn Đon Mi Đa Vông 140195 110611111 14 

7 11131701069 O La Phăn Phi La Vông 111194 110617011 14 

8 11121401017 ộn Thăm Mả Vông 150691 110514011 14 

9 11131706070 Pha Lư Đy Sit Thi Un Tha Vông 30993 110617061 14 

10 11131401040 Phem Mi Ta But Tả Vông 240395 110614011 14 

11 11131401082 Phên Na Pha Phôm Ma Vông 010493 110614011 14 

12 11131701044 Phít Phơn Xay Nha Vông 141093 110617011 14 



13 11131706037 Phon Phết Mạ Ni Vông 240694 110617061 14 

14 11121401016 Phút Phả Phêng Năn Thả Vông 180392 110514011 14 

15 11131706063 Sổm Khít Sủ Ni La Vông 100793 110617061 14 

16 11131401081 Suc Sa Váy Bun Tha Vông 221095 110614011 14 

17 11131401038 Tọm Xốm Vông 010593 110614011 14 

18 11131111163 Tôn In Tha Vông 271193 110611111 14 

19 11121111017 Va Ni La Lạ Chăn Thả Vông 081093 110511111 14 

20 11121111018 Văn Nả Kon Chăn Thả Mi Na Vông 280393 110511111 14 

21 11131401083 Viêng Vi Lai Sút Tha Li Vông 220295 110614011 14 

22 11131111155 Xa Li Phiên Thả Vông 181293 110611111 14 

23 11131701051 Xay Bun Mi Chăn Pha Vông 50993 110617011 14 

24 11131701055 Xí Xủ Phăn Đuông Mả Ni Vông 100393 110617011 14 

25 11131706038 Xúc Xả Vẵn Chăn Thạ Vông 161294 110617061 14 

26 11131706044 Xúc Xả Vắn Khăm Thi Vông 90694 110617061 14 

27 11131111181 Xun Thon Thị La Vông 190493 110611111 14 

28 21121502027 Nguyễn Tuấn Vũ 141194 211915021 14 

29 11131401062 Xủ Li Chăn Xay Nhìa Lo Vừ 170294 110614011 14 

30 11111702192 Nguyễn Xuân Vỹ 41093 110417022 14 

31 21131602123 Võ Thị Vỵ 261294 212016022 14 

32 11131701050 Bun Phon Lắt Tả Nả Vông Xá 90394 110617011 14 

33 11131111158 Hống Khăm Xủ Vông Xá 030592 110611111 14 

34 11131401043 Khoắn Ta Khun Nả Vông Xá 140795 110614011 14 

35 11131706055 Vi Lay Lắc Phăn Thả Vông Xả 241194 110617061 14 

36 11121502028 Kung Kiêt Ti Xắc 191192 110515021 14 

37 11131401067 Pạt Thả Ná Xay Nhả Xán 111094 110614011 14 

38 11131706067 Xúc Xa Vằn Xay Nha Xán 130294 110617061 14 

39 11131401055 Ăm Phay Mìng Thả Xay 040593 110614011 14 

40 11131706049 Bóp Bi Lo Văn Xay 71295 110617061 14 

1 11121502030 Bút Măng Con Sí Vi Xay 250194 110515021 15 

2 11121111024 Dụi Dì Vắt Thả Xay 090694 110511111 15 

3 11131401047 Đuông Chay Bun Mi Xay 180490 110614011 15 

4 11131111154 Khên Thon Khên Na Xay 130991 110611111 15 

5 11131111152 Nuân Chăn Ly Thả Vi Xay 080393 110611111 15 

6 11131701075 Pha Khi Nay Đon Mun Xay 271194 110617011 15 

7 11131701060 Phắt Thả Phon Xốm Pha Xay 170194 110617011 15 

8 11131111150 Tụi Nắt Thá Vi Xay 150594 110611111 15 



9 11131706047 ủ Đôm Xắc Xút Thi Xay 270394 110617061 15 

10 11131401046 Xắn Ti Xúc Xả Nả Xay 040394 110614011 15 

11 11131706041 Xủ Chít Ta Xí Xủ Văn Xay 90895 110617061 15 

12 11131401048 Xú Li Nha Phông Xả Vạt Mi Xay 220192 110614011 15 

13 11131706068 Lắt Tả Nả Phon Xay Nhả Xéng 260294 110617061 15 

14 11131701059 Đa Lun Kẹo Vi Xệt 60894 110617011 15 

15 11131701058 Múc Đa Lin Kẹo Vi Xệt 121194 110617011 15 

16 11121111026 Phuông Ngơn Phim Hương Xí 180294 110511111 15 

17 11131701072 Thi La But Chăn Xí 120293 110617011 15 

18 11131701053 Vi Lay Văn Ban Pheng Xí 10192 110617011 15 

19 11131706031 Vắt Thả Na Phay Xít 310591 110617061 15 

20 11131401029 Xà Xay Nhả Xít 300195 110614011 15 

21 21131602124 Trần Thị Mai Xoan 060195 212016022 15 

22 11121502031 In Pông In Thả Xốm 221192 110515021 15 

23 11131401068 Khăm Đi Vông Cay Xỏn 051291 110614011 15 

24 11131401089 Xón Xay Kẹo Pả Xớt 120280 110614011 15 

25 11131701052 Phít Ăm Phay Phông Bun Phả Pả Xợt 271293 110617011 15 

26 11131602074 Lê Thị Xuân 081195 110616022 15 

27 11131602075 Phạm Thị Mỹ Xuân 140295 110616022 15 

28 11121502032 Xốm Pong Mo Lả Kha Xuc 010593 110515021 15 

29 11131401053 Khăm Bang Bun Tha Xúc 011194 110614011 15 

30 11131602077 Hồ Thị Yến 040595 110616022 15 

31 21131602060 Nguyễn Thị Yến 060995 212016021 15 

32 21131602125 Nguyễn Thị Yến 270995 212016022 15 

33 21131702172 Nguyễn Thị Yến 240895 212017021 15 

34 11131401013 Nguyễn Thị Hải Yến 140395 110614011 15 

35 11131602079 Nguyễn Thị Thanh Yến 121094 110616022 15 

 


